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KẾ HOẠCH NGỪNG CẤP ĐIỆN 

NGÀY 06 THÁNG 06 NĂM 2023  

Lý do ngừng cấp điện: Do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an 
ninh hệ thống điện, sẽ phải ngừng cấp điện phụ tải sinh hoạt. Cụ thể: 

Thời gian ngừng cấp điện từ 07h00 hàng ngày đến 19h00 hàng ngày 

1.  B7 thao tác xa từ TTĐK: 
A. TBA 110kV 

STT TBA 110kV Ngăn lộ sa thải  Thời gian Thao tác Ghi chú 

1 Đồi Cốc 377 E7.1 07h30-18h30 B7 TTX từ TTĐK   

2 Đồi Cốc 376 E7.1 07h30-18h30 B7 TTX từ TTĐK   

3 Đồi Cốc 378 E7.1 07h30-18h30 B7 TTX từ TTĐK   

4 Đồi Cốc 475 E7.1 07h30-18h30 B7 TTX từ TTĐK   

5 Đồi Cốc 481 E7.1 07h30-18h30 B7 TTX từ TTĐK   

6 Đồi Cốc 483 E7.1 07h30-18h30 B7 TTX từ TTĐK   

7 Đồi Cốc 487 E7.1 07h30-18h30 B7 TTX từ TTĐK   

8 Đồi Cốc 474 E7.1 07h30-18h30 B7 TTX từ TTĐK   

9 Đồi Cốc 478 E7.1 07h30-18h30 B7 TTX từ TTĐK   

10 Đồi Cốc 482 E7.1 07h30-18h30 B7 TTX từ TTĐK   

11 Đình Trám 371 E7.7 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

12 Đình Trám 375 E7.7 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

13 Đình Trám 374 E7.7 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

14 Đình Trám 472 E7.7 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

15 Đình Trám 478 E7.7 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

16 Đình Trám 482 E7.7 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

17 Cầu Gồ 371 E7.9 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

18 Cầu Gồ 373 E7.9 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

19 Cầu Gồ 377 E7.9 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

20 Cầu Gồ 372 E7.9 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

21 Cầu Gồ 374 E7.9 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

22 Cầu Gồ 473 E7.9 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

23 Cầu Gồ 475 E7.9 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

24 Đức Thắng 371 E7.11 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   



STT TBA 110kV Ngăn lộ sa thải  Thời gian Thao tác Ghi chú 

25 Đức Thắng 373 E7.11 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

26 Đức Thắng 471 E7.11 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

27 Đức Thắng 475 E7.11 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

28 Đức Thắng 477 E7.11 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

29 Đức Thắng 472 E7.11 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

30 Đức Thắng 474 E7.11 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

31 Đức Thắng 476 E7.11 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

32 Đức Thắng 478 E7.11 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

33 Đức Thắng 482 E7.11 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

34 Song Khê 378 E7.12 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

35 Lạng Giang 371 E7.13 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

36 Lạng Giang 377 E7.13 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

37 Lạng Giang 372 E7.13 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

38 Lạng Giang 374 E7.13 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

39 Lạng Giang 376 E7.13 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

40 Lạng Giang 471 E7.13 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

41 Lạng Giang 473 E7.13 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

42 Lục Nam 371 E7.14 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

43 Lục Nam 373 E7.14 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

44 Lục Nam 377 E7.14 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

45 Lục Nam 471 E7.14 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

46 Lục Nam 475 E7.14 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

47 Lục Nam 472 E7.14 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

48 Lục Nam 474 E7.14 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

49 Lục Nam 476 E7.14 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

50 Sông Cầu 471 E7.16 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

51 Sông Cầu 473 E7.16 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

52 Sông Cầu 475 E7.16 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

53 Sông Cầu 477 E7.16 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

54 Sông Cầu 472 E7.16 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

55 Yên Dũng 371 E7.19 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

56 Yên Dũng 373 E7.19 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

57 Yên Dũng 375 E7.19 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

58 Yên Dũng 377 E7.19 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

59 Yên Dũng 379 E7.19 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

60 Yên Dũng 473 E7.19 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

61 Yên Dũng 475 E7.19 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

62 Yên Dũng 477 E7.19 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   



STT TBA 110kV Ngăn lộ sa thải  Thời gian Thao tác Ghi chú 

63 Hợp Thịnh 471 E7.21 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

64 Hợp Thịnh 475 E7.21 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

65 Hợp Thịnh 477 E7.21 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

66 Hợp Thịnh 479 E7.21 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

67 
Nam Thành 

Phố 
379 E7.22 07h30-18h30 B7 TTX từ TTĐK 

  

68 
Nam Thành 

Phố 
471 E7.22 07h30-18h30 B7 TTX từ TTĐK 

  

69 
Nam Thành 

Phố 
479 E7.22 07h30-18h30 B7 TTX từ TTĐK 

  

70 
Nam Thành 

Phố 
472 E7.22 07h30-18h30 B7 TTX từ TTĐK 

  

71 Lục Ngạn 2 377 E7.23 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

72 Lục Ngạn 2 379 E7.23 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

73 Lục Ngạn 2 383 E7.23 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

74 Tân Yên 471 E7.24 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

75 Tân Yên 473 E7.24 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

76 Tân Yên 475 E7.24 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

77 Tân Yên 477 E7.24 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

78 Quang Châu 2 472 E7.26 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

79 Quang Châu 2 474 E7.26 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

80 Quang Châu 2 484 E7.26 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

81 Sơn Động 371 E7.27 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

82 Sơn Động 373 E7.27 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   



B. Thao tác xa từ TTĐK Re, LBS 

STT Đơn vị Tên Re, LBS, trình tự thao tác Thời gian Thao tác Ghi chú 

1 ĐLLNg - Cắt LBS 372-7E7.8/86 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK PTVH: MC 300C.Đàn/60: đang cắt 

2 ĐLLNg - Cắt MC 372.Đ.Cốc/2 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

3 ĐLLNg - Cắt MC HĐ/2A 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

4 ĐLLNg - Cắt MC 373.T.Bắc/2 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

5 ĐLLNg 
- Cắt MC 375.Lay/2,  
- Đóng LBS 300-5-7N.Dương/2MV 

07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK Giữ phương thức nhánh Lay nhận điện 377E7.23 

6 ĐLLNg - Cắt MC 375.S.Hải/4 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

7 ĐLLNg - Cắt MC 375.Nóng/6 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

8 ĐLLNg     B7 TTX từ TTĐK   

9 ĐLLNg 
- Đóng LBS 473-7E7.8/152 đẳng áp; 
- Cắt CDPT 473-7E7.8/114 đẳng áp; 
- Cắt MC 473 E7.8 

07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK Giữ phương thức CDPT 473-7E7.8/114 cắt 

10 ĐLLNg - Cắt MC 472.F325/2 20h00-24h00 B7 TTX từ TTĐK - Cấp CS SX ĐL cắt từ 20h00-24h00 

11 ĐLLNg - Cắt MC 371E7.23/38 20h00-24h00 B7 TTX từ TTĐK 
- PTVH lèo ba pha 20 Đ D 371, 373 E7.23 đang 
tháo; 
- Cấp CS SX ĐL cắt từ 20h00-24h00 

12 ĐLLNg Cắt CDPT 372-7.T.Quang/9A 07h00-19h00 
ĐLLNg viết phiếu 

thao tác   

13 ĐLLNg 

Các cơ sở SX Đá Lạnh, Xốp còn lại 
ĐLLNg yêu cầu KH cắt tải từ 20h00-
24h00, nếu không tuân thủ sẽ cắt đầu 
nguồn 

20h00-24h00 
ĐLLNg phối hợp 

KH thao tác 
  

14 ĐLSĐ - Cắt MC 375.LSDH/1A 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   

15 ĐLSĐ - Cắt MC 375.A.Lập/3B 07h00-19h00 B7 TTX từ TTĐK   



C. Cắt TBA lẻ: 

- Các Điện thực hiện cắt các TBA lẻ theo đúng đăng ký với phòng Điều độ và theo 

chỉ đạo của của lãnh đạo PC 


